
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:           /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 6  năm 2021 
  

Ế  

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 09 

 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ 

 

Tiếp theo Thông báo khẩn số 01 ngày 23/6/2021; số 02, số 03 ngày 24/6/2021, 

số 04, số 05, số 06 ngày 25/6/2021;  số 7 và số 8 ngày 26/6/2021, Sở Y tế Phú Yên 

thông báo: 

Người từng có mặt tại địa điểm: 

1. Quán Cà phê Honey, ngã tư đường Nguyễn Hào Sự - Trần Hào xã Bình 

Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 8h30 đến 10h00 ngày 18/6/2021. 

2. Quán bún riêu, trước cổng số 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh, địa chỉ đường 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 8h00 đến 08h20 ngày 18/6  bà 

ngày 19/6/2021. 

3. Quán Sao Charm Coffee & Tea, địa chỉ 8-26 đường Hai Bà Trưng, phường 

6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ngày 19/6/2021. 

4. Quán nước mía trước cổng trường Hùng Vương, địa chỉ đường Nguyễn Huệ, 

phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 19h ngày 18/6/2021. 

5. Quán Café Góc Tuy Hòa, địa chỉ 41B Nguyễn Du, TP Tuy Hòa, Phú Yên  

(đối diện trường Đại học Xây Dựng Miền Trung): từ 8h00 đến 10h00 ngày 19/6/2021 

và ngày 20/6/2021. 

6. Gara Chung, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 

16h00 đến 16h45 ngày 20/6/2021. 

7. Khoa Huyết học truyền máu, bệnh viện Đa khoa tỉnh, 15 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ ngày 17 - 23/6/2021. 

8. Ngân hàng BIDV, địa chỉ 100 Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 

14h30 đến 15h00 ngày 21/6/2021. 

9. Quán Bò Mười Thọ, địa chỉ Số 9 Mậu Thân, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên: 

từ 16h15 đến 18h00 ngày 20/6/2021. 

10. Quán Legacy, địa chỉ 243 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: từ 11h00 đến 13h30 ngày 22/6/2021. 

11. Phòng Khám Sản phụ khoa Thiên Phước, địa chỉ phường 9, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên: từ 16h30 đến 17h00 ngày 23/6/2021. 

* Đính chính thông báo khẩn số 06 tại các địa điểm sau: 

 Khu vực Đội đăng ký xe của phòng Cảnh sát giao thông Công an 

tỉnh Phú Yên, địa chỉ Quốc lộ 25, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên thay 

cho phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, địa chỉ Quốc lộ 25, xã 

Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên tại thông báo khẩn số 06. 

https://www.facebook.com/saocharmcoffeetea/?__cft__%5b0%5d=AZW0gXcZr-WsrXKltvfj4o3AHf6FJIhQCnjFiyUY0yrARZC3oaxGtJSkD4u6XmZxlBRS_mQobJuq7WKDj2mulgyn9QynODGUeSgSKldUm-xEeumJxPJ24WlO0lULWN6r7ei90TZJV40UwZ_imILMDrij&__tn__=-UC%2CP-R


Yêu cầu liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú (theo danh sách đính kèm) để 

khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 0963391414 

hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thông báo đến người dân biết 

thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(báo cáo); 

- Sở Thông tin-Truyền thông; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh; 

- SYT các tỉnh, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 

 

 



DANH SÁCH  

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ Ở CÁC TRẠM Y TẾ, TRUNG TÂM Y TẾTRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

(Đính kèm Thông báo khẩn số     /TB-SYT ngày     /6/2021) 
 

TT Đơn vị 
Số điện thoại 

Ghi chú 
Cố dịnh Di động 

1 Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa  0963171414  

2 TYT Phường 1 0257.3826174 0943476839  

3 TYT Phường 2 0257.3810089 0834452679  

4 TYT Phường 3 0257.3825206 0762712041  

5 TYT Phường 4 0257.3811804 0902916609  

6 TYT Phường 5 0257.3811805 0935924205  

7 TYT Phường 6 0257.3811806 0985752770  

8 TYT Phường 7 0257.3811807 0394934657  

9 TYT Phường 8 0257.3811808 0833110057  

10 TYT Phường 9 0257.3847630 0902957235  

11 TYT Phường Phú Đông 0257.385003 0934796118  

12 TYT Phường Phú Thạnh 0257.385002 0905912121  

13 TYT Xã Bình Ngọc 0257.3810837 0772537348  

14 TYT Xã Bình Kiến 0257.3848782 0975911464  

15 TYT Xã Hòa Kiến 0257.3848701 0986953831  

16 TYT Xã An Phú 0257.3793156 0918592497  

17 Trung tâm Y tế TX Đông Hòa  0963151414  

18 TYT Phường Hòa Hiệp Bắc 
 

0705941008  

19 TYT Phường Hòa Hiệp Nam 
 

0986693486  

20 TYT Xã Hòa Tâm 
 

0972122044  

21 TYT Xã  Hòa Xuân Nam 
 

0986011505  

22 TYT Phường Hòa Vinh 
 

0979589747  

23 TYT Xã Hòa Xuân Đông 
 

0984503101  

24 TYT Phường Hòa Xuân Tây 
 

0778980168  

25 TYT Xã Hòa Tân Đông 
 

0905548031  

26 TYT Xã Hòa Thành 
 

0935221929  

27 Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa  0962531414  

28 TYT Xã Hòa Hội 0257.3877135   



29 TYT Xã Hòa Định Tây 0257.3870262   

30 TYT Xã Hòa Định Đông 0257.3887590   

31 TYT Xã Hòa Thắng 0257.3886427   

32 TYT Xã Hòa Trị 0257.3889869   

33 TYT Xã Hòa Quang Nam 0257.3868423   

34 TYT Xã Hòa Quang Bắc 0257.3868245   

35 TYT Xã Hòa An 0257.3890175   

36 Trung tâm Y tế TX Sông Cầu  0988041115  

37 TYT Xã Xuân Thọ 1 0257.3875124   

38 TYT Xã Xuân Thọ 2 0257.3875002   

39 TYT P. Xuân Đài 0257.3876313   

40 TYT P. Xuân Thành 0257.3875592   

41 TYT P. Xuân Phú 0257.3728303   

42 TYT Xã Xuân Lâm 0257.3875538   

43 TYT Xã Xuân Phương 0257.3728097   

44 TYT Xã Xuân Thịnh 0257.3725229   

45 TYT Xã Xuân Cảnh 0257.3722415   

46 TYT Xã Xuân Hải 0257.3720288   

47 TYT Xã Xuân Bình 0257.3699416   

48 TYT Xã Xuân Lộc 0257.3711484   

49 Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa  0983951263  

50 TYT Xã Hòa Bình 1 0257.3570077 0978872094  

51 TYT Xã Hòa Tân Tây 0257.3526080 0915199173  

52 TYT Xã Hòa Đồng 0257.3579089 0349424273  

53 TYT Xã Hòa Mỹ Đông 0257.3581016 0373168095  

54 TYT Xã Hòa Mỹ Tây 0257.3589274 0349765985  

55 TYT Xã Hòa Thịnh 0257.3585207 0357508291  

56 TYT Xã Hòa Phong 0257.3588303 0984865348  

57 TYT Xã Hòa Phú 0257.3590149 0383879565  

58 TYT Xã Sơn Thành Đông 0257.3596179 0364713106  

59 TYT Sơn Thành Tây 0257.3596530 0398981718  

60 Trung tâm Y tế huyện Tuy An  0962551414  

61 TYT Xã An Mỹ 
 

0977603346  



62 TYT Xã An Nghiệp 
 

0983475940  

63 TYT Xã An Hiệp 
 

0984.497.798  

64 TYT Xã An Chấn 
 

0987597069  

65 TYT Xã An Hòa Hải 
 

091 895 0859  

66 TYT Xã An Thạch 
 

0369091363  

67 TYT Xã An Cư 
 

0908742585  

68 TYT Xã An Xuân 
 

0365951840  

69 TYT Xã An Định 
 

0977219349  

70 TYT Xã An Lĩnh 
 

0974960540  

71 TYT Xã An Ninh Đông 
 

0772525525  

72 TYT Xã An Ninh Tây 
 

0972610615  

73 TYT Xã An Dân 
 

0976475045  

74 TYT Xã An Thọ 
 

0343024207  

75 Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh  0963041414  

76 TYT Xã Ea Ly 02573.662.560   

77 TYT Xã Sông Hinh 02573.505.585   

78 TYT Xã Sơn Giang 02573.633.351   

79 TYT Xã Đức Bình Tây 02573.857.148   

80 TYT Xã Đức Bình Đông 02573.631.040   

81 TYT Xã Ea Bar 02573.662.096   

82 TYT Xã Ea Bá 02573.505.292   

83 TYT Xã Ea Lâm 02573.505.256   

84 TYT Xã Ea Trol 02573.505.019   

85 TYT Xã Ea Bia 02573.859.097   

86 Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân  0963081414  

87 TYT Xã Xuân Quang 1 02573 684 036   

88 TYT Xã Xuân Quang 2 02573 872 802   

89 TYT Xã Xuân Lãnh 02573 679 358   

90 TYT Xã Đa Lộc 02573 678 457   

91 TYT Xã Phú Mỡ 
 

0973 141 870  

92 TYT Xã Xuân Phước 02573 664 180   

93 TYT Xã Xuân Sơn Nam 02573 689 750   

94 TYT Xã Xuân Sơn Bắc 02573 387 751   



95 TYT Xã Xuân Long 02573 872 749   

96 TYT Xã Xuân Quang 3 02573 782 793   

97 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa  0963071414  

98 TYT Xã Suối Bạc 0257.3862035   

99 TYT Xã Sơn Hà 0257.3644324   

100 TYT Xã Sơn Nguyên 
 

0979398982  

101 TYT Xã Sơn Phước 0257.3652010   

102 TYT Xã Eacharang 0257.3655001   

103 TYT Xã Krôngpa 0257.3655002   

104 TYT Xã Suôi Trai 
 

0989769705  

105 TYT Xã Sơn Hội 0257.3652019   

106 TYT Xã Cà Lúi 0257.3652018   

107 TYT Xã Phước Tân 0257.3652017   

108 TYT Xã Sơn Xuân  0388191682  

109 TYT Xã Sơn Long  0977321575  

110 TYT Xã Sơn Định 02573652020   
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